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đầu mặt

face

Bạn rửa mặt mỗi sáng.
You wash your face every

morning.
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head

Làm ơn hãy bảo vệ đầu của
bạn.

Please protect your head.
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bàn chân mắt

eye

Bạn có đôi mắt rất đẹp.
You have beautiful eyes.
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foot

Bạn có thể chạm vào bàn
chân của mình không?

Can you touch your foot?

Lesson 75 · Body Parts

cánh tay mũi

nose

Ai có cái mũi to hơn?
Who has the bigger nose?
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arm

Hôm qua anh ấy bị gãy cánh
tay.

He broke his arm yesterday.
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miệng răng

teeth

Họ đánh răng hàng ngày.
They brush their teeth daily.
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mouth

Cô ấy cho kẹo vào miệng.
She put the candy in her

mouth.
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tay tai

ear

Con vật này có tai không?
Does this animal have ears?
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hand

Rửa tay rất quan trọng.
Washing hands is very

important.
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chân tóc

hair

Bạn thường chải tóc bao lâu
một lần?

How often do you brush your
hair?
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leg

Chân bạn có đau không?
Does you leg hurt?
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cơ thể cười

smile

Đứa trẻ cười với tôi.
The child smiles at me.
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body

Người đàn ông đó có một cơ
thể khỏe mạnh.

The man has a strong body.
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lưng cổ

neck

Cô ấy chạm vào cổ mình.
She touched her neck.
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back

Anh ấy chạm vào lưng tôi.
He touched my back.

Lesson 76 · Upper Body & Face

flashcardly.io — free printable flashcards · free for personal and classroom use flashcardly.io/flashcards/vietnamese/body-parts/ · 2/3

fold



Body parts in Vietnamese Print single-sided, fold on the dotted centre line, cut on the grey lines

vai dạ dày

stomach

Tôi bị đau dạ dày.
My stomach hurts.

Lesson 76 · Upper Body & Face

shoulder

Bác sĩ đã chạm vào vai tôi.
The doctor touched my

shoulder.
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ngực môi

lip

Cậu bé chạm vào môi mình.
The boy touched his lip.
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chest

Anh ấy cảm thấy đau ở
ngực.

He felt pain in his chest.
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lưỡi cổ họng

throat

Cổ họng tôi bị khô quá.
My throat is very dry.
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tongue

Món súp nóng đã làm bỏng
lưỡi tôi.

The hot soup burned my
tongue.
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ria râu

beard

Người đàn ông đó có bộ râu
dài.

The man has a long beard.
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mustache

Bố tôi có ria.
My father has a mustache.
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